ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 7/2015
Bậc Cao đẳng

Ngành đào tạo: Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Câu 1: 
Không khí ẩm ở đầu vào buồng phun (air washer) có các thông số sau :  t1 =210 C, d1 = 8,2 g hơi nước/ kg kkk. Nếu cứ ứng với 1kg kkk người ta phun vào đó 2 gam nước ở nhiệt độ tw = 1000C. Xác định  nhiệt độ, enthalpy, độ chứa hơi của không khí đầu ra (trạng thái 2) ?  Cho biết toàn bộ nước phun vào đều  biến thành hơi. 

GIẢI

	Lời giải

	Gọi:  
1- trạng thái không khí vào

2- trạng thái không khí ra

Enthalpy trạng thái 1:


I1 = t1 + d1 (2500 + 2.t21) 

   = 21 + 8,2 . 10-3 (2500 + 2.21) 

   = 41,8  kJ / kg kkk

Tra bảng nước và hơi nước trên đường bão hòa, ta được:

       
tw = 1000C   →     i’= Iw = 419,1 kJ/kg

và :    d2 = d1 + mw   


= 8,2 + 2


= 10,2 g hơi nước / kg kkk


I2   = I1 + mw .Iw  


= 41,8 + 2.10-3 . 419,1


= 42,7  kJ/ kg kkk 
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Từ công thức:  I2  = t2 + d2 (2500 + 2.t2 )



( t2  = (I2 - 2500 d2 ) /  (1+2.d2)



     t2  = (42,7 – 2500.10,2.10-3 ) / (1 + 2.10,2. 10-3 )=16,860C 
Giá trị này cũng có thể tra trên đồ thị t-d.




Câu 2:  Một phòng làm việc tại Tp. HCM có các nguồn nhiệt thừa cụ thể như sau:

- Có 10 người làm việc, nhiệt thừa toàn phần của 1 người tỏa ra là 130W/người. 

- Trang bị 10 bóng đèn huỳnh quang 40W, 8 máy tính 300W/máy, hệ số sử dụng đồng thời là 0.6. 

- Nhiệt do lọt không khí vào phòng chiếm 10% tổng lượng nhiệt thừa trong phòng.

- Nhiệt bức xạ mặt trời vào phòng qua 2 cửa sổ bằng kính, bên trong không có rèm che, cửa sổ quay về hướng đông nam , khung bằng sắt, diện tích cửa sổ kể cả khung là 4m2 . 
. Biết địa điểm của phòng có lượng bức xạ mặt trời lớn nhất đạt được vào lúc 9 giờ sáng của ngày nào đó trong tháng 12, có giá trị R= 514 w/m2.  nhiệt độ đọng sương trung bình là 24oC. Kính sử dụng là loại có đặc tính bức xạ như sau:

	Loại kính
	Hệ số hấp thụ

αk
	Hệ số phản xạ

ρk
	Hệ số xuyên qua

حk
	Hệ số của kính

	 Kính Antisun, màu xám, dày 6 mm
	0,51
	0,05
	0,44
	0,73


a. Xác định lượng bức xạ mặt trời xâm nhập qua 2 cửa sổ của phòng- (W)

b. Xác định tổng lượng nhiệt thừa trong phòng- QT (W)
c. Lưu lượng không khí tươi cần thiết cấp vào phòng- GN  (kg/s).  Cho ρk =1,2kg/m3 và

      lượng không khí tươi phải cấp vào là 25 m3/h.người. 
	Lời giải

	 a/. Lượng nhiệt thừa do bức xạ mặt trời xâm nhập vào phòng qua cửa sổ.
-   Đặc điểm Tp.HCM: vĩ độ 10o24’,  độ cao bằng mực nước biển, không có sương mù, lượng bức xạ mặt trời lớn nhất đạt được vào lúc 9giờ sáng của ngày nào đó trong tháng 12, có giá trị là R= 514 w/m2
- Tra đặc tính bức xạ của kính, ta có: hệ số kính tương ứng =0,73
- Hiệu chỉnh số liệu 
. Nhiệt độ đọng sương tăng 4oC  → giảm (4/10.13%) = 5,2%

. Độ cao: không 

. Độ sương mù: không

. Khung cửa sổ : bằng sắt →  nhân  (1/0,85) = 1,1765

 
Vậy: 
 

Rxn   = [ 514. 0,73 . 1,1765 . ( 1 - 0,052)] / 0,88  = 240,78 w/m2  

· Lượng nhiệt xâm nhập bức xạ mặt trời qua 2 cửa sổ là :

Q4 = 240,78 . 4 . 2 = 1926,3 W ~1926 W

b/. Xác định lượng nhiệt thừa tổng trong phòng.

· Lượng nhiệt thừa do người tỏa ra





Q1 = n.q.= 10.130 = 1300W

· Lượng nhiệt thừa do thiết bị điện tỏa ra

. Đèn chiếu sáng :  Q21 = Nđèn .1,25 = 40.10.1,25 = 500 W

. Máy tính           :  Q22 = Nmáy tính .300 = 8.300 = 2400 W

. Tổng                 :   Q2  = 0,6(Q21 + Q22 ) = 0,6.( 500 + 2400 ) = 1740 W

· Lượng nhiệt thừa do bức xạ mặt trời xâm nhập vào phòng:

Q3 = 1926 W

· Lượng nhiệt thừa do rò rỉ, lọt không khí vào phòng:

Q4 =( Q1+Q2 +Q3).1/9 

    

     = ( 1300+1740+1926)/9= 551,7 W ~ 552 W
· Lượng nhiệt thừa tổng của phòng 

QT =  Q1+Q2 +Q3 +Q4 
     
     =  1300+1740+1926+552  = 5518 W
c/. Lưu lượng gió tươi cần cấp vào phòng.                                                                       
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Câu 3:  (giải bằng ẩm đồ t-d)
Một xưởng dệt có phụ tải nhiệt hiện là Qh = 150kW, sử dụng thiết bị tăng ẩm để duy trì độ ẩm không khí trong xưởng dệt là 60%.

Dòng không khí đi vào thiết bị là không khí ngoài trời có nhiệt độ nhiệt kế khô và ướt lần lượt là: tk=35oC, tư =23 oC, áp suất khí trời p=1bar .

Xác định lưu lượng không khí cấp vào xưởng (kg/s) trong 2 trường hợp:
a) Không khí ra khỏi thiết bị tăng ẩm đạt trạng thái bão hòa.
b) Nếu hệ số tạo ẩm của thiết bị tăng ẩm là 95%.

Coi quá trình trong thiết bị tăng ẩm là quá trình tăng ẩm đoạn nhiệt.

GIẢI

	a.
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Gọi 
1- trạng thái không khí ngoài trời

2- trạng thái không khí ra khỏi thiết bị

3- trạng thái không khí cần duy trì trong   

 xưởng dệt 

Đồ thị biểu diễn quá trình như hình vẽ. 
Tra đồ thị , ta có:  
t2 = 23oC




t3 = 31,7oC

Từ biểu thức  Qh =1,024.m.( t3- t2), ta có lưu lượng không khí khô cần cấp vào xưởng:
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b. 
Nếu hệ số tạo ẩm của thiết bị là 95%, ta có: 
  Trạng thái không khí ra khỏi thiết bị là 2’

  Trạng thái không khí trong xưởng là 3’

Trên đồ thị, đoạn 1-2’ nằm trên đường
 tư= 23oC=const, chiếm 95% chiều dài đoạn 1-2.

ta tra được:       t2’= 23,5oC 

                       t3’=31,5oC

Lưu lượng không khí khô cần cấp vào xưởng trong trường hợp này là:


[image: image2.wmf]s

/

kg

,

)

,

,

.(

.

,

m

8

18

5

23

5

31

10

024

1

150000

3

=

-

=


[image: image13.png](38

21°C

15°C

[§e]






Câu 4:
[image: image14.wmf]s
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Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, có 4 miệng thổi, chiều dài các đoạn thể hiện như hình vẽ. 
Lưu lượng yêu cầu cho mỗi miệng thổi là 0,9 m3/s, tốc độ tại A là ω1=8m/s.
Xác định: 
a/.  Kích thước hệ đường ống gió theo phương
pháp ma sát đồng đều. 
b/.  Tổn thất áp suất trên toàn bộ tuyến ống.

Biết tổn thất là 1,2 Pa/m , co 90oC có ltd /dtd = 7 
	Lời giải

	a.

 

Lưu lượng

Tiết diện

Tốc độ
kích thước 

m3/s

m2
m/s

axb (mm)

AB

3.60

0.45

8.00

400

1125

BC

2.70

0.36

7.45

400

906

CD

1.80

0.26

6.90

400

653

DE

0.90

0.15

6.15

400

366

b.

· Tra bảng 1: Đoạn BC có dtđ =643mm

· Chiều dài tương đương của co 900 :

ltđ /dtđ = 7 ( ltd = 7.643=4501mm= 4,5m

· Tổng chiều dài tương đương của đoạn AE:

                                  lAB+lBC+lCD+lDE+lco = 5+8+5+5+4,5= 27,5m

· Tổng trở lực đường ống:

                                Σ∆p= 27,5.1,4= 38,5 Pa



Câu 5: (giải bằng ẩm đồ t-d)
Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ : Không khí ngoài trời có trạng thái N (tN = 32oC và (N = 80% ) hòa trộn với không khí hồi từ trong phòng có trạng thái T (tT = 24oC và (T = 60% ) với tỉ lệ hòa trộn là LN /LT = 1/3. Không khí sau khi hòa trộn có trạng thái C, đi vào dàn lạnh và ra khỏi dàn lạnh ở trạng thái O ((o = 90%) để thổi vào phòng. Biết:  RSH=20 kW, RLH= 5 kW, lưu lượng không khí đi qua dàn lạnh là  L = 7200 kg/h. 
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a. Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d. 

b.  Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw) 
	Câu 4
(3 điểm)
	Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị t-d là ±5%.

a. Đồ thị biểu diễn quá trình: Gồm 3 đường


 - Đường NT
            -  Điểm C: 

Tỉ lệ hòa trộn: LN : LT = 1: 3 = 0,25 : 0,75

 ( tc = (0,25x32)+(0,75x24)= 260C


            - Tính hệ số RSHF:
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-  Đường OT


            -  Đường CO



- Thể hiện đầy đủ tia quá trình, cách vẽ đường RSHF
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	b. 

- Điểm T: iC = 61 kJ/kg

- Điểm O: iO = 42 kJ/kg 

     - Năng suất dàn lạnh: 


                         Qc  = 5400/3600.( iC - iO)  
                              = 5400/3600.(61-42)= 28,5    kW   


Tài liệu tham khảo

1. Lê Chí Hiệp - Giáo trình điều hòa không khí - NXB ĐHQG HCM - 2011

2. Võ Chí Chính - Giáo trình điều hòa không khí - NXB KHKT Hà Nội – 2008
Đồ thị t-d và  Bảng tra kèm theo đề thi 
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Bảng tra (kèm theo cho câu hỏi 5)

Bảng tra đường kính tương đương của ống hình chữ nhật
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Bảng tra xác định tỉ lệ % tiết diện theo phương pháp ma sát đồng đều.
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